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1 Trần Ngọc Anh 02/02/1982
Toàn án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông
7.5 7.5 7.5 Khá

2 Tạ Thị Vân Anh 24/5/1981 Bệnh viện Mắt Đắk Lắk 8.5 7.0 7.8 Khá

3 Nguyễn Thị Bảy 25/7/1972
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự,

huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 Khá

4 Vũ Xuân Cương 03/11/1987
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
6.5 7.5 7.0 Khá

5 Dương văn Diện 04/9/1979
Trường Tiểu học Bi Năng Tắc, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.5 7.5 Khá

6 Lê Thị Thanh Diệp 30/8/1985 Trường Trung cấp Đắk Lắk 7.0 7.5 7.3 Khá

7 Lê Thị Đông 15/4/1973
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 6.0 7.0 Khá

8 Phan Tiến Đức 10/10/1968
Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
6.5 7.0 6.8 Trung bình

9 Phạm Thị Dung 26/3/1976
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 Khá
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10  K Giớp 01/01/1988
Ban Tổ chức Thành uỷ Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
7.0 7.5 7.3 Khá

11 Đoàn Thị Hoa 11/11/1988
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 Khá

12 Nguyễn Thượng Hiền 05/4/1969
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.5 7.8 Khá

13 Nguyễn Văn Huấn 27/7/1971
Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Khuyến, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.0 6.5 6.8 Trung bình

14 Hà Ngọc Hướng 11/10/1978
Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
7.5 6.5 7.0 Khá

15 Nguyễn Thị Thương Ka 22/4/1975
Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 Khá

16 Lê Nguyễn Phương Khuê 21/11/1973 Trường Trung cấp Đắk Lắk 6.5 7.5 7.0 Khá

17 Lương Đức Kiêm 13/3/1977
Trường Tiểu học Hà Huy Tập,

huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
9.0 8.0 8.5 Khá

18 Cù Văn Kiên 11/10/1974
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
9.0 7.0 8.0 Khá

19 Nguyễn Khắc Kim 27/6/1982 Trường Trung cấp Đắk Lắk 7.0 7.0 7.0 Khá

20 Nguyễn Văn Lan 24/02/1990 Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 7.5 6.5 7.0 Khá

21 Nguyễn Thị Linh 10/10/1985
Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội tỉnh Đắk Nông
8.0 6.5 7.3 Khá

22 Bùi Công Mạnh 02/4/1986 Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 7.5 7.5 7.5 Khá
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23 Phạm Văn Mạnh 26/7/1980
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.0 6.0 6.5 Trung bình

24 Trương Mai Mạnh 28/12/1990 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông 7.0 7.5 7.3 Khá

25 Huỳnh Thị Mùi 08/8/1968
Trường THCS Hoàng Văn Thụ, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
8.0 6.5 7.3 Khá

26 Lê Thị Ly Na 29/9/1989
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Đắk Nông
7.0 8.5 7.8 Khá

27 Lê Thị Thanh Nga 18/8/1983
Trường THCS Bế Văn Đàn, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
7.0 7.5 7.3 Khá

28 Đào Thị Nhạn 10/5/1973
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong,

huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông
6.0 7.0 6.5 Trung bình

29 Nguyễn Thị Nhung 12/8/1978
Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
8.0 6.5 7.3 Khá

30 Trần Thủy Thục Oanh 15/12/1990
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi
8.0 8.5 8.3 Khá

31 Phạm Hồng Phong 16/9/1980
Trung tâm phát triển quỹ đất

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
5.0 7.5 6.3 Trung bình

32 Nguyễn Đức Phú 25/7/1981
Chi cục Phát triển nông thôn

tỉnh Đồng Tháp
6.0 7.5 6.8 Trung bình

33 Nguyễn Tấn Phước 04/7/1979
 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
6.0 7.0 6.5 Trung bình

34 Vũ Hoài Phương 25/8/1979 Trường Trung cấp Đắk Lắk 6.0 7.5 6.8 Trung bình

35 Văn Minh Quân 05/9/1989
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
5.0 7.0 6.0 Trung bình
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36 Hoàng Đức Quân 05/12/1989
Văn phòng Thành ủy Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
5.5 7.0 6.3 Trung bình

37 Nguyễn Đình Quân 29/5/1977 Trường Trung cấp Đắk Lắk 6.0 7.5 6.8 Trung bình

38 Nguyễn Thuận Quý 10/4/1984 Trường Đại học Đồng Tháp 6.0 8.0 7.0 Khá

39 Võ Thị Thu Quyên 26/6/1986
Văn phòng huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
8.5 7.5 8.0 Khá

40 Nguyễn Thanh Quyết 16/6/1983
Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.5 7.5 Khá

41 Vũ Văn Quyết 20/10/1980
Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
7.0 8.0 7.5 Khá

42 Võ Ngọc Mai Quỳnh 01/01/1989 Trường Trung cấp Đắk Lắk 7.0 8.5 7.8 Khá

43 Trương Quang Thái 11/02/1985 Trường Trung cấp Đắk Lắk 7.5 8.5 8.0 Khá

44 Nguyễn Thị Kim Thanh 10/6/1969
Trường Mầm non Hoa Lan, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.0 7.3 Khá

45 Nguyễn Thị Hồng Thiệp 28/5/1975
Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.5 8.0 7.8 Khá

46 Đỗ Quốc Thọ 01/11/1982
Trường TH-THCS Kim Đồng,

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 Khá

47 Phạm Thị Thoan 31/10/1970
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, 

huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.5 7.8 Khá

48 Nguyễn Thị Thúy 10/3/1971
Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
6.0 6.0 6.0 Trung bình
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49 Hoàng Thị Thủy 20/4/1974
Trường Tiểu học Bi Năng Tắc, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông
6.5 7.0 6.8 Trung bình

50 Lê Thị Thủy 15/8/1973
Trường Mẫu giáo Hoa Mai, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
6.0 6.5 6.3 Trung bình

51 Nguyễn Thị Vân Thủy 04/02/1987
Văn phòng huyện Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi
7.5 7.5 7.5 Khá

52 Đoàn Anh Tuấn 23/4/1983
Ủy ban MTTQ Việt Nam  

thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk
8.0 8.5 8.3 Khá

53 Lê Thị Bạch Tuyết 26/12/1967 Trường Tiểu học Thăng Long 7.0 6.0 6.5 Trung bình

54 Nguyễn Ngọc Tỳ 14/4/1970
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.0 7.3 Khá

Danh sách có 54 học viên./.

ThS. Nguyễn Xuân Kiểm

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Nguyễn Quốc SửuTS. Trần Đình Chín

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KT. GIÁM ĐỐC PHQN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
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